
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 31, ngõ 93, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ

0107688572

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

9. Cung ứng lao động tạm thời 7820

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

13. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Vận tải đường ống 4940

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT 
ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INVESTMENT AND SERVICES 
INTERNATIONS LAND JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: QUOCTE LAND ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình  xây 
dựng;
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình  xây dựng 
các loại; 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng: quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước;
Khảo sát xây dựng công trình  xây dựng các loại; 
Thẩm tra thiết kế, dự toán  công trình  xây dựng các loại. 
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công trình  xây dựng các 
loại.
Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng các loại;
Thi công các loại công trình xây dựng; Thi công kết cấu thép 
xây dựng; Thi công nội thất công trình xây dựng;
 Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng các 
loại;

7110

23. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 

4390

25. Xây dựng nhà các loại 4100

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới; 
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; 
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; 
- Dịch vụ định giá bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản. 

6820(Chính)

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

31. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

32. Phá dỡ 4311

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIỆT ANH 8A M10 Tổ 20, 
Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

C0128366

2 NGUYỄN THỊ 
THÙY LINH

Số 31, ngõ 93, 
phố Vương Thừa 
Vũ, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

012548760

3 ĐỖ ANH 
TUẤN

Số 31, ngõ 93, 
phố Vương Thừa 
Vũ, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 70,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 70,000

0440820004
04

36. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

37. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

38. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       044082000404
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31, ngõ 93, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 31, ngõ 93, phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ ANH TUẤN Nam

01/09/1982 Kinh Việt Nam

12/08/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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